


CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Thực hiện: 3 tuần ( Từ 30/03 -2026 -  17/03/ 2026)
	 
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Hướng dẫn tổ chức
	DKPPCĐ THÁNG 
	CHỦ ĐỀ: " MỘT SỐ PTGT"
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	3
	N1
	N2
	N3
	

	
	
	
	
	
	
	Đường link
	30/3 - 17/4
	PTGT hàng không 30/3 -3/4
	PTGT và một số LLGT đường bộ
06/4-10/04
	PTGT Đường thủy
13-17/4
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	2
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	4
	Trẻ thực hiện kết hợp 5 động tác cơ bản của bài thể dục
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 9: Máy bay ù ù/ Hai tay đưa ngang gập bàn tay sau gáy/Ngồi khuỵu gối/ngồi duỗi chân cúi gập người về phía trước/Bật luân phiên chân trước chân sau
	Khối
	Sân chơi
	https://youtu.be/u1g671Wuj6E

	x
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	5
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	6
	* Vận động: đi
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	7
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
	Đi bước lùi
	  Đi bước lùi
	Lớp
	Phòng chức năng
	https://youtu.be/OO12LyxC6sY


	x
	 
	 
	HĐH
	 

	8
	Trò chơi vận động và Trò chơi dân gian
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	9
	Trẻ biết cách chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	 Chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	TCNT: N1 Đá bóng vào gôn, ném bóng vào rổ, oẳn tù tì; N2 Những chú ếch ti tài, nhảy lò cò, chuyền bóng bằng muôi; N3 Bánh xe quay, nhảy theo báng nảy, ăn ô ăn quan
	Lớp
	Sân chơi
	 
	x
	KH
	KH
	KH
	 

	
	
	
	TCKH: Thi xem tổ nào nhanh, bịt mắt đập chuông, dung dăng dung dẻ, Đá bóng vào gôn, ném bóng vào rổ, oẳn tù tì
	Lớp
	Sân chơi
	 
	x
	KH
	KH
	KH
	 

	10
	* Vận động: chạy
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	18
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	24
	Trẻ biết khéo léo giữ thăng bằng trèo lên xuống 5 gióng thang
	Trèo lên xuống 5 gióng thang
	- Trèo lên xuống 5 gióng thang
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	26
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	31
	Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa 3m
	Ném xa bằng 2 tay
	- Ném xa bằng 2 tay
	Lớp
	Phòng chức năng
	https://youtu.be/Mn3rwF2DcIM

	x
	 
	HĐH
	 
	 

	34
	Biết phối hợp tay mắt quăng vòng vào trụ
	Quăng vòng vào trụ
	Trò chơi quăng vòng vào trụ
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	48
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	52
	Trẻ biết tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	Tô vẽ các loại PTGT
	Tô vẽ các loại PTGT
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐNT
	 

	56
	Trẻ biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	Gập giấy
	- Gấp PTGT (Máy bay, thuyền…)
	Lớp
	Phòng chức năng
	https://youtu.be/w9584TxcitI

	x
	HĐH
	 
	 
	 

	59
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	78
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	88
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	97
	Biết và thực hiện được một số quy định an toàn ở nơi công cộng
	Một số biển báo giao thông
	Dạy trẻ biết một số biển báo giao thông, đèn giao thông, biển báo nguy hiểm.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	x
	 
	ĐTT
	 
	 

	98
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	99
	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	100
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	107
	Trẻ biết sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô chạy nhanh hơn 
	Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô chạy nhanh hơn 
	Dạy trẻ sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô chạy nhanh hơn 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	x
	 
	 
	KH
	 

	108
	Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình...
	Chơi trò chơi học tập, âm nhạc, tạo hình...
	Tôi đi đường nào, thi xem ai nhanh
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	109
	2. Đồ vật:
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	110
	* Đồ dùng, đồ chơi
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	118
	* Phương tiện giao thông
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	119
	Biết đặc điểm, công dụng của một số PTGT, biên báo giao thông  và phân loại theo 1-2 dấu hiệu
	Đặc điểm, công dụng của một số PTGT biên báo giao thông  và phân loại theo 1-2 dấu hiệu
	 Tìm hiểu đặc điểm, công dụng của một số PTGT (xe máy, N2: xe đạp, ô tô) (N1)( Điều 16: Quyền được giáo dục, học tập, và phát triển năng khiếu)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	  Tìm hiểu đặc điểm, công dụng của một số PTGT đường thủy : bè nổi/ thuyền/ tàu (N2)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	Bé với các hoặt động chơi cùng máy bay giấy (N3)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	  Khám phá nguyên liệu làm ô tô tải  (Điều 16 Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	Tìm hiểu đặc điểm, công dụng của một số biển báo GT
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, clip về 1 số quy  định đơn giản của LLGT đường bộ. Cho trẻ xem phim Bi Bo ben vui giao thông tập 2, 3,4,7,8,9,18
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	KH
	 
	 

	
	
	
	Trò chuyện, đàm thoại, quan sát tranh, lựa chọn các hành vi đúng, sai về 1 số quy định đơn giản của LLGT đường bộ và những quy định giành cho người đi bộ
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	 Phân loại PTGT theo 1-2 dấu hiệu (phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	130
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
* Thời tiết, mùa:
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	150
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	151
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	156
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe…)
	Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày ( biển số xe,…)
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	ĐTT
	 

	164
	5. Hình dạng
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	168
	Nhận biết và gọi tên được khối vuông và khối chữ nhật
	Nhận biết và gọi tên được khối vuông và khối chữ nhật
	Nhận biết và gọi tên được khối vuông và khối chữ nhật
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	169
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép 1 số PTGT bằng hình hình học
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	175
	C. Khám phá xã hội
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	191
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	192
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	194
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Dạy trẻ nghe hiểu và làm quen 1 số kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	196
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện. 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện (Kiến con đi xe ô tô, Xe Lu và xe Ca, Thỏ con đi họ)
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	 Truyện ( Câu chuyện về chú Xe Ủi, Một phen sợ hãi)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	Đọc truyện: Kiến thi an toàn giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	197
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề
	Đọc, hát cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện (Điều  16 Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	200
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	206
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	* Thơ đọc cho trẻ nghe (ngoài giờ học)
	Thơ: Máy bay
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	 Thơ (Con đường của bé, Đèn giao thông)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	HĐH: Thơ ( Khuyên bạn, Trên đường, Bé tập đi xe đạp)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	209
	Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	Kể lại chuyện đã được nghe
	 Truyện (Qua đường, N3: Ai quan trọng hơn, gấu qua cầu)
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	214
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	216
	Biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
	Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
	Kể chuyện theo tranh về chủ đề PTGT
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	222
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	223
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	228
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	229
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
	Trò chơi: Lắp ghép
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	232
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
	Đội mũ bảo hiểm
	 Thực hành KN: Đội mũ bảo hiểm Cho trẻ xem phim Bi Bo ben vui giao thông tập 3
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	An toàn khi đi xe đạp
	 Thực hành KN: An toàn khi đi xe đạp Cho trẻ xem phim Bi Bo ben vui giao thông tập 4
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	234
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	235
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói
	- Vui khi được đội mũ bảo hiểm an toàn/ Biết kiên nhẫn khi chờ đèn đỏ SEL
	Lớp
	 
	 
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	240
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	241
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	242
	Thực hiện được một số quy định ở trường, lớp, gia đình, nơi công cộng phù hợp với độ tuổi.
	Thực hiện một số quy định ở trường, lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	Một số quy định ở nơi công cộng: Chấp hành luật lệ giao thông, Khi tham gia giao thông phải đi bên phải lề đường….
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	Tập 20:Tết đầy món ngon.Không qua đường nơi xe đang đỗ
	Lớp
	Lớp học
	https://www.youtube.com/watch?v=I0qP_VSoX-0
	x
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tập 21: Tuân thủ quy định tại sân bay.
	Lớp
	Lớp học
	https://www.youtube.com/watch?v=zYGMJuLaJlg
	x
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tập 22: Võ Sĩ Nhí Nổi Tiếng, Đảm Bảo An Toàn Trên Máy Bay
	Lớp
	Lớp học
	https://www.youtube.com/watch?v=DtP_ULLV8iE
	x
	 
	 
	 
	 

	243
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	Cử chỉ, lời nói lịch sự, lễ phép trong giao tiếp
	Có cử chỉ lịch sự với bạn bè
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	KH
	 
	 
	 

	246
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật) 
	Phối hợp cùng bạn trong trực nhật
	Thực hành dọn vệ sinh bàn ăn
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	 
	 
	 

	
	
	
	Phối hợp, đoàn kết cùng các bạn trong các hoạt động
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	KH
	KH
	KH
	 

	249
	Hành vi văn minh khi tham  gia trên PTGT như: xe đạp, xe máy, xe ô tô, tàu hỏa, máy bay, tàu thuyền,…. 
	Một số hành vi không được làm: không được nói to, gọi to, chạy nhảy; giữ gìn vệ sinh khi đi trên các PTGT công cộng như xe buýt,… không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ, không đứng ở cửa ra vào
	Quan sát , trò chuyện qua tranh ảnh, lô tô, clip, gạch bỏ các hành vi không được làm khi tham gia các PTGT
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	Một số hành vi đẹp: Mời lễ phép và nhường chỗ cho người già, đội mũ bảo hiểm hoặc mặc áo bơi, cài dây mũ bảo hiểm
	Quan sát , trò chuyện qua tranh ảnh, lô tô, clip lựa chọn hành vi đúng khi tham gia PTGT
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	KH
	 
	 
	 

	250
	Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Trò chơi phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" khi tham gia giao thông
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	260
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	261
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	263
	Chăm chú lắng nghe, thích thú  (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 '- Dạy trẻ nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện CĐ: PTGT
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	KH
	KH
	KH
	 

	265
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	266
	Trẻ biết cách chơi trò chơi âm nhạc
	Chơi trò chơi âm nhạc
	TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ; giọng hát to, giọng hát nhỏ (Điều 16 quyền được giáo dục, học tập và phát triển và phát triển năng khiếu)
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Nghe tiết tấu tìm đồ vật, Bao nhiêu bạn hát, Nhảy theo nhạc, Ai nhanh nhất
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	KH
	KH
	KH
	 

	267
	Trẻ thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe bài hát: Từ một ngã tư đường phố, Anh phi công ơi , Bác đưa thư vui tính, Em đi chơi thuyền.
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	ĐTT
	 
	ĐTT
	 

	268
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	 Dạy KNCH (Em đi qua ngã tư đường phố, Bài học giao thông, N3:l Em đi chơi thuyền) (Điều 17: Quyền được giải trí, vui chơi và văn hóa)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	  Dạy KNCH (Đi tàu lửa, Vâng lời cô,N1: Bạn ơi có biết, Đi đường em nhớ)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	269
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Trò chơi "Hòa tiết tấu"
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	KH
	 
	 
	 

	
	
	
	Dạy trẻ sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Lớp
	Sân chơi
	 
	x
	KH
	KH
	KH
	 

	
	
	
	 Dạy VĐ theo tiết tấu kết hợp ( N2: Đường em đi, Ai đúng?Ai sai?, Đèn đỏ đèn xanh)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	271
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Dạy trẻ vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	 Vẽ ô tô, N3: Vẽ thuyền trên biển, Vẽ tàu Thủy,N1: Vẽ máy bay, vẽ Tàu Hỏa, Vẽ Kinh Khí Cầu)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	273
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục 
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé dán đèn giao thông (Điều 34: Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp)
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	Dạy trẻ xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	 
	Biết hối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	- Dạy trẻ Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	- Xếp ( dán) hình PTGT bằng hình học
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	275
	
	
	- Xếp hình ô tô tải từ hình học
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	 
	
	
	- Xếp các khối gỗ , nhựa thành cầu trượt, tàu thuỷ, bến ô tô
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	278
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	 
	 
	 
	*
	#
	#
	#
	 

	279
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Vận động múa theo nhạc
	Nhóm
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	 
	 
	 

	281
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm đồ chơi
	Làm bè nổi 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Làm bè nổi 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	35
	37
	35
	 

	Trong đó : Đón trẻ
	 
	3
	3
	3
	 

	Thể dục sáng
	 
	1
	1
	1
	 

	hoạt động góc
	 
	8
	9
	9
	 

	Hoạt động ngoài trời
	 
	3
	4
	3
	 

	Vệ sinh- Ăn ngủ
	 
	2
	1
	2
	 

	Hoạt động chiều
	 
	3
	6
	4
	 

	Thăm quan dã ngoại
	 
	0
	0
	0
	 

	Lễ hội
	 
	0
	0
	0
	 

	Kết hợp
	 
	10
	8
	8
	 

	Hoạt động học
	 
	5
	5
	5
	 

	Chia ra: + Giờ Thể chất
	 
	1
	1
	1
	 

	Giờ Nhận Thức
	 
	1
	1
	1
	 

	Giờ Ngôn ngữ
	 
	1
	1
	1
	 

	Giờ TC-KNXH
	 
	0
	1
	0
	 

	Giờ Thẩm mỹ
	 
	2
	1
	2
	 




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần 
thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	PTGT đường hàng không
	01
	Từ 30/03 - 03/04/2026
	Phạm Thị Thúy

	

	PTGT + LLGT đường bộ
	01
	Từ 06/04- 10/04/2026
	Nguyễn Thị Thủy
	

	PTGT đường thủy
	01
	Từ 13/04 - 17/04/2026
	Phạm Thị Thúy

	


          III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “PTGT đường  hàng không”
	Nhánh “PTGT + LLGT đường bộ”
	Nhánh “PTGT đường thủy”

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch bài soạn chi tiết, nghiên cứu sách báo tài liệu cho chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề “Phương tiện giao thông + LLGT”  qua zalo nhóm lớp, bảng tuyên truyền, trao đổi trực tiếp...

	
	- Có kế hoạch đầy đủ
- Tạo môi trường theo chủ đề
- Nội dung các bài thơ, bài hát, câu chuyện theo chủ đề
- Các loại tranh ảnh trong chủ đề
- Các loại lô tô, thẻ số, thẻ chơi
- Các nguyên vật liệu từ thiên nhiên
	- Có kế hoạch đầy đủ
- Tạo môi trường theo chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, lịch cũ….về chủ điểm "PTGT + LLGT đường bộ ".
- Một số tranh, truyện về chủ đề.
- Các loại lô tô, thẻ số, thẻ chơi
	- Có kế hoạch đầy đủ, rõ ràng
- Tạo môi trường cho trẻ HĐ theo chủ đề
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu, tranh ảnh, đồ dùng để dạy học
- Các loại lô tô, thẻ số, thẻ chơi


	Nhà trường
	- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chủ đề “Phương tiện giao thông + LLGT” qua loa đài, phương tiện truyền thông, internet, trang web, bảng tin nhà trường,…
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.
- Trang trí sân khấu, môi trường ngoài trời theo chủ đề 

	Phụ huynh
	- Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ đến lớp
- Sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi về chủ đề
- Cùng cô nhắc nhở, rèn các kĩ năng, bài học cũ cho trẻ
-  Trao đổi, trò chuyện với trẻ về chủ đề mới. Kết hợp gợi mở, mở rộng kiến thức cho trẻ về 1 số loại PTGT đường hàng không
	- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề cô đã chuẩn bị
- Phối hợp với giáo viên trong việc rèn trẻ, ôn luyện kiến thức đã học trong chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh các PTGT đường thủy 

	 - Tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ đến lớp
- Cùng cô nhắc nhở, rèn các kĩ năng, bài học cũ cho trẻ
- Trao đổi tình hình sức khỏe, học tập của trẻ ở nhà.
- Cùng cô sưu tầm đồ dùng, nguyên vật liệu cho lớp


	Trẻ
	- Thực hiện nội qui của trường lớp
- Trò chuyện cùng bố mẹ về hoạt động khi ở lớp.
- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Sưu tầm các loại nguyên vật liệu như tranh ảnh cũ, vỏ hộp sữa, lõi giấy… đến lớp
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề.
	- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi về chủ điểm để trang trí lớp.
- Biết yêu quí & giữ gìn, nâng niu sản phẩm do mình và các bạn tạo ra

	- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp.
- Cùng cô hoàn thiện album, tranh ảnh trang trí cho góc hoạt động chung, tranh ở các góc chơi



      IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Đón trẻ: GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công bằng trong ứng xử với mọi trẻ.
- GV trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ lễ giáo: Chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, giáo dục lễ giáo: chào hỏi lễ phép ,
-  Trẻ được tự do bày tỏ quan điểm cá nhân, và được bạn và cô giáo tôn trọng lắng nghe bày tỏ  ý kiến cá nhân mình và bạn.
- Được tham gia các HĐ cùng các bạn trong lớp Được lựa chọn các hoạt động giáo dục theo khả năng và nhu cầu của trẻ.
-  Trẻ được khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến sau khi nghe và xem video, hình ảnh và tình huống
- Đọc, hát cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
- Bé vui vẻ, thích thú khi được nhìn thấy máy bay cất cánh
- Dạy trẻ nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện CĐ
	

	
	
	*Nhánh 1:
- Trò chuyện với trẻ về  PTGT đường hàng không
- Nghe hát: Anh phi công ơi
- Cho trẻ xem phim Bi Bo ben vui giao thông tập 21, 22  Đường link https://bom.so/Cl1LEQ; https://bom.so/qGUPBf
	

	
	
	*Nhánh 2:
- Trò chuyện với trẻ về PTGT + LLGT
- Cùng cô lau dọn góc chơi.
- Trò chuyện với trẻ về:  Một số quy định ở nơi công cộng: Chấp hành luật lệ giao thông, Khi tham gia giao thông phải đi bên phải lề đường….
- Bé thích thú ,hào hứng khi được tham gia mô hình giao thông trên sân trường
- Cho trẻ xem phim Bi Bo ben vui giao thông tập 2, 3,4,7,8,9,18 
 Đường link https://bom.so/9Hwsev; https://bom.so/h6ZuLf; https://bom.so/rRSo2o ; https://bom.so/n6mCmc; https://bom.so/02IIO3
	

	
	
	*Nhánh 3:
- Trò chuyện với trẻ về PTGT đường thủy
- Trò chuyện với trẻ về lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp.
Trẻ được tham gia các hoạt động vui chơi, bày tỏ ý kiến, trò chuyện về: Giỗ tổ Hùng Vương( Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc)
- Cho trẻ xem phim Bi Bo ben vui giao thông tập11 ; 12 Đường link https://bom.so/dk8uok;  https://bom.so/Byb0Fy

	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: 
+ Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: đi thường, đi gót chân, đi khom lưng, đi dậm chân, chạy chậm, chạy nhanh… về 4 hàng
- Trọng động: Tập 5 động tác thể dục ( N1: Kết hợp tiếng đếm; N3: kết hợp với bài hát "Em đi chơi thuyền"; N2 kết hợp với vòng TD) 
+ HH: Máy bay ù ù
+ Tay: Hai tay đưa ngang gập bàn tay sau gáy
+ Bụng: Ngồi duỗi chân cúi gập người về phía trước
+ Chân: Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
- TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh 
- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm một số động tác thư giãn rồi đi nhẹ nhàng quanh sân tập.
	

	3
	Hoạt động học
	N1
	Ngày 30/03/2026
PTNT
Nhận biết và gọi tên được khối vuông và khối chữ nhật
	Ngày 31/03/2026
PTNN
Thơ: Máy bay
(Tại phòng thư viện)
	Ngày 1/04/2026
PTTM
Dạy KNCH: Bạn ơi có biết 
(Tại Phòng nghệ thuật)
	Ngày2/04/2026
PTTC 
VĐT: Gấp máy bay  
(Tại phòng thể chất)
	Ngày 3/04/2026
PTTM
TH: Vẽ máy bay (M)
	

	
	
	N2
	Ngày 6/04/2026
PTNT
KPKH: Tìm hiểu xe đạp

	Ngày 7/04/2026

PTNN
Truyện: Kiến con đi xe  ô tô
(Tại phòng thư viện)
	Ngày 8/04/2026
PTTM
Dạy VĐ theo tiết tấu kết hợp: Đường em đi
(Tại Phòng nghệ thuật)
	Ngày 9/04/2026
PTTC
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
(Tại phòng thể chất)
	Ngày 10/04/2026
PTTCKNXH
Vui  khi được  đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông(GDCX)

	

	
	
	N3
	Ngày 13/04/2026
PTNT
Phân loại PTGT theo 1-2 dấu hiệu
	Ngày 14/04/2026
PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Ai quan trọng hơn

	Ngày 15/04/2026
PTTM
Dạy KNCH: Em đi chơi thuyền Điều 17: Quyền được giải trí, vui chơi

	Ngày 16/04/2026
PTTC
VĐCB: Đi bước lùi 

	Ngày 17/04/2026
PTTM
TH: Vẽ thuyền trên biển 
(Điều 16: Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu)
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Hoạt động ngoài trời
	N1
	- QSCCĐ: Quan sát các loại máy bay
https://bom.so/ayMCuJ
- TCVĐ: bánh xe quay
https://bom.so/W8iGeU
- Chơi tự chọn: .Nhặt lá vàng, nhổ cỏ, nhặt rác https://bom.so/9b1QU2
	- QSCCĐ: quan sát đặc điểm cấu tạo của máy bay (quyền được giáo dục, học tập) 
https://bom.so/yPiTiH
- TCVĐ: Máy bay cất cánh
https://bom.so/A1arbo
- Chơi tự chọn: Chơi tự chon trên phòng thư viện

	- QSCCĐ: trò chuyện về cách làm máy bay
https://bom.so/Mce9IW
- TCVĐ: Đua thuyền
https://bom.so/10ql8a
- Chơi tự chọn: Trên phòng nghệ thuật 
	- QSCCĐ: quan sát khi nào máy bay bay
https://bom.so/QxkCoL
 - TCVĐ: Máy bay cất cánh
https://bom.so/A1arbo- Chơi tự chọn: chơi tự chọn trên phòng thể chất
	- QSCCĐ: Chơi cùng máy bay
 - TCVĐ: Đua thuyền
https://bom.so/10ql8a
- Chơi tự chọn: Tạo hình từ dấu vân tay, bàn chải, tăm bông, lọ màu
https://bom.so/TapAh9
	

	
	
	N2
	- QSCCĐ: quan sát gọi tên đặc điểm của xe máy 
https://bom.so/kUKNML
- TCVĐ: Ô tô về bến
https://bom.so/MV8uKl
Chơi tự chọn: Tạo hình từ dấu vân tay, bàn chải, tăm bông, lọ màu
https://bom.so/TapAh9
	- QSCCĐ: Quan sát đặc điểm công dụng của xe máy
https://bom.so/dKBfr
- TCVĐ: Trò chơi Ném bóng vào rổ
https://bom.so/i3jRKh
- Chơi tự chọn: Chơi tự chon trên phòng thư viện


	- QSCCĐ: quan sát hoạt động của xe máy
https://bom.so/fSRJwp
- TCVĐ: Ô tô về bến
https://bom.so/MV8uKl
- Chơi tự chọn: Trên phòng nghệ thuật
	- QSCCĐ: thực hành đi xe máy
https://bom.so/5aktBL
- TCVĐ: Trò chơi đá bóng vào gôn
https://bom.so/a9Lk8
- Chơi tự chọn: chơi tự chọn trên phòng thể chất
	- QSCCĐ: quan sát đường giao thông.
https://bom.so/HojlSY
 - TCVĐ: Ô tô về bến
https://bom.so/MV8uKl
- Chơi tự chọn: - Chơi tự chọn: Tạo hình từ dấu vân tay, bàn chải, tăm bông, lọ màu
https://bom.so/TapAh9


	

	
	
	N3
	- QSCCĐ: quan sát đặc điểm cấu tạo làm bè nổi, 
https://bom.so/UQSpTD
- TCVĐ: Những chú ếch thi tài
https://bom.so/yCClGn
- Chơi tự chọn: Quan sát cây nẩy mầm từ hạt, củ, quả..
https://bom.so/oSayz1

	- QSCCĐ: quan sát trò chuyện các nguyên vật liệu làm bè nổi
https://bom.so/97lPIz
- TCVĐ: Trò chơi Ngảy lò cò 3m
https://bom.so/kIV2H9
- Chơi tự chọn: Chơi tự chon trên phòng thư viện

	- QSCCĐ: quán sát cách làm bè nổi,
https://bom.so/dW9kRa
- TCVĐ: Chuyền bóng bằng muôi
https://bom.so/8yfA1f
- Chơi tự chọn: - Chơi tự chọn: Trên phòng nghệ thuật
	- QSCCĐ: quan sát bè nổi làm bằng bèo tây,
https://bom.so/vEMr6g
- TCVĐ: Thuyền về bến
https://bom.so/10ql8a
- Chơi tự chọn: - Chơi tự chọn: chơi tự chọn trên phòng thể chất
	- QSCCĐ:bé chơi thả bè nổi
https://bom.so/ZvQq6c
TCVĐ: Chuyền bóng bằng muôi
https://bom.so/8yfA1f 
- Chơi tự chọn: Quan sát cây nẩy mầm từ hạt, củ, quả..
https://bom.so/oSayz1
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn thao tác rửa tay, rửa mặt.
- Dạy trẻ một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản như: bọc thức ăn bằng giấy bọc thực phẩm; đậy nắp hộp thức ăn (N1,N3). 
- Đọc truyện: Kiến thi an toàn giao thông (N1,N2)
- Trẻ tích cực tham gia kê bàn ăn cùng cô và các bạn ăn( Bổn phận và trách nhiệm trong hoạt động lao động)
- Cho trẻ ăn: Cô động viên trẻ ăn hết suất. Chú ý cháu ăn chậm:Hải Yến, Khánh Linh,....
- Rèn trẻ ngủ đúng giờ, không làm ồn khi ngủ. 
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	Hoạt động chiều
	N1
	- Đọc, hát cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề giao thông đường hàng không
- Chơi tự do các góc
- Vệ sinh, trả trẻ
	- Truyện về chú Xe Ủi
- Truyện: Một phen sợ hãi
- Vệ sinh, trẻ trẻ
	- Dạy thơ: Khuyên bạn (Điều 16 Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu)
- Nhóm 1: Bé làm quen tiếng Anh
- Nhóm 2: Bé chơi với thẻ số ,lô tô
- Vệ sinh, trả trẻ

	- Truyện:Qua đường
- Chơi ở các góc 
- Vệ sinh, trả trẻ

	- Trò chơi: Nhảy theo tiết tấu
- Liên hoan văn nghệ, tham quan góc nghệ thuật
- Nhóm 1: Bé làm quen tiếng Anh
- Nhóm 2: Bé chơi với thẻ số 
- Vệ sinh, trả trẻ
	

	
	
	N2
	- Quan sát, trò chuyện qua tranh ảnh, clip về 1 số quy  định đơn giản của LLGT đường bộ - Vệ sinh, trả trẻ
	- Làm vở toán 
- Vệ sinh, trả trẻ



	- Trò chuyện, đàm thoại, quan sát tranh, lựa chọn các hành vi đúng, sai về 1 số quy định đơn giản của LLGT đường bộ và những quy định giành cho người đi bộ
- Nhóm 1: Bé làm quen tiếng Anh
- Nhóm 2: Bé chơi  với que tính
- Vệ sinh, trả trẻ
	- Thơ: đèn giao thông
- Chơi tự do các góc
- Vệ sinh, trả trẻ
	- Tổng kết chủ đề: Cho trẻ tham quan triển lãm các sản phẩm trong chủ đề
- Bình bầu bé ngoan
- Nhóm 1: Bé làm quen tiếng Anh
- Nhóm 2: Bé chơi với thẻ số
- Vệ sinh, trả trẻ
	

	
	
	N3
	- Dạy trẻ nghe hiểu và làm quen 1 số kí hiệu thông thường trong cuộc sống
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

	- Làm vở toán
- Vệ sinh, trả trẻ

	- Đọc, hát cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
 - Nhóm 1: Bé làm quen tiếng Anh
- Nhóm 2: Bé chơi với đất nặn
- Vệ sinh, trả trẻ

	- Thơ: N3: Bé tập đi xe đạp Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu))
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ
	- TH:Làm bè nổi
- Liên hoan văn nghệ, bình bầu bé ngoan
 - Nhóm 1: Bé làm quen tiếng Anh
- Nhóm 2: Bé chơi với thẻ số
- Vệ sinh, trả trẻ
	


     V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
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Góc phân vai
	








Nấu ăn: Cửa hàng ăn uống







	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, phân biệt thực phẩm, thức ăn sạch, an toàn, có kĩ năng chế biến, nấu một số  món ăn đơn giản từ các loại động, thực vật: rau, củ, tôm, cua, cá,… Đặt tên cho các món ăn. 
- Biết bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi.





	- Thực hiện công việc:
+ Lên thực đơn trong ngày:
+ Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+ Nấu các món ăn hàng ngày
+ Bày các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng
	- Bảng gài thực đơn và lô tô quy trình chế biến các món ăn. 
- Các đồ dùng, đồ chơi nấu ăn: Bát, đũa, nồi, chảo, bếp, tạp dề, bàn ghế,....

	x
	x
	
x


	
	
	
	
	+ Làm món tôm rim
- Canh cua mồng tơi
- Đồ uống: Vắt nước cam
	- Các nguyên liệu: Tôm, cua, rau mồng tơi, cam
	x
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	+ Làm món gà luộc, trứng rán.
+ Cháo thịt
+ Rau cải xào
	- Các nguyên liệu: Gà, trứng, gạo, thịt, rau cải.
	
	x
	



	
	
	
	
	+  Làm món thịt kho tàu
+ Rau củ luộc
	- Các nguyên liệu: Thịt, rau củ, gia vị..
	
	
	
x

	
	
	





Bác sỹ: Phòng khám 
đa khoa
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc, chữa bệnh cho con vật
- Có thao tác tập sử dụng đồ dùng đúng cách, kê đơn thuốc, chăm sóc em bé…
- Lấy và xếp đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
- Quan sát trong các hoạt động chơi.
	- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp hàng chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác khám, chữa bệnh cho các bác tài xế
+ Tuyên truyền với bệnh nhân về một số việc nên làm và không nên làm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người .
	- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế, một số loại thuốc. 
- Mô hình khám bệnh, quy trình rửa tay,…
- Tranh ảnh về một số điều nên làm và không nên làm với con vật 
- Dụng cụ y tế: Tai nghe, nhiệt độ, khẩu trang y tế…
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng: Siêu thị của bé
	- Trẻ nhận vai chơi trong nhóm và chơi đúng vai chơi. Biết công việc của  người bán và người mua hàng. 
- Sắp xếp quầy hàng gọn gàng ngăn nắp, giới thiệu với khách hàng về các mặt hàng của cửa hàng, biết gài bảng giá, tên hàng, giá tiền, giao lưu giữa các nhóm
- Trẻ biết giao tiếp chào mời, hỏi giá hàng giữa người mua và người bán;…
 - Lấy và xếp đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
	- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+ Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.
+ Gói hàng cho khách

	- Bảng giá, tiền, hình ảnh các mặt hàng 
- Bảng gài hàng khuyến mại, giảm giá.
+ Một số loại thực phẩm rau, củ, quả, tôm, cua, cá… 
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	CB: Cửa hàng bày bán các loại ptgt: ô tô, xe máy, xe đạp, mũ bảo hiểm,… 
- Quầy bán vé xe
	x
	
	

	
	
	
	
	
	CB: Cửa hàng bày bán các loại ptgt đường thủy: tàu, thuyền, ca nô,…
- Quầy bán vé tàu
	
	
	x

	
	
	
	
	
	CB: Cửa hàng bày bán các loại ptgt đường hàng không
- Quầy bán vé máy bay
	x
	
	

	2
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo thành “Bãi đỗ xe”, “Bến cảng”, “Sân bay”, hài hòa, đẹp mắt. 
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.
- Xây dựng lắp ráp với 10-12 khối theo ý thích
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.
- Lấy và xếp đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
- Quan sát trong các hoạt động chơi.
	- Gắn bảng gợi ý
- Xây dựng “ Bãi đỗ xe ”, “Bến cảng”, “Sân bay”
+ Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi.
+ Lắp ghép cây xanh, đồ chơi ngoài trời, nhà vệ sinh công cộng…
+ Lắp ghép nhà, ghế đá, đồ chơi
	- Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, khối đại, gạch, hàng rào.
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Bảng gài: Thiết kế của bé
- Mô hình: “Bãi đỗ xe”
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Bảng gài: Thiết kế của bé
- Mô hình: “Bến cảng”
	
	
	x

	
	
	
	
	
	- Bảng gài: Thiết kế của bé
- Mô hình: “Sân bay”
	x
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Góc học tập
	
Bé tìm hiểu về các loại phương tiện giao thông
	- Trẻ biết so sánh, phân loại PTGT theo môi trường hoạt động, công dụng. 

	- Biết phân loại các loại PTGT theo môi trường hoạt động, công dụng. Tìm dấu hiệu chung và gọi tên nhóm.
	
* CB: Lô tô các PTGT, môi trường hoạt động
	x
	x
	x

	
	
	Xếp tương ứng
	- Biết xếp đồ dùng đồ chơi tương ứng với số lượng

	- Xếp đồ dùng đồ chơi tương ứng với số lượng
	- Bảng chơi, lô tô các PTGT
	x
	x
	x

	
	
	Xếp theo quy tắc
	- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 
	 Biết sắp xếp theo quy tắc 
	- Bảng chơi, lô tô các PTGT
	x
	x
	x

	
	
	Trò chơi thêm bớt
	- Biết thêm bớt các đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 5

	- Thêm bớt các đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 5
	- Bảng chơi, lô tô các loại PTGT
	x
	x
	x

	
	
	Trò chơi tách gộp
	- Biết gộp 2 nhóm, tách 2 nhóm và đếm số lượng trong phạm vi 5
	- Gộp 2 nhóm, tách 2 nhóm và đếm số lượng con vật trong phạm vi 5
	+ Bảng chơi, thẻ đăng ký. Một số mẫu gợi mở của cô, thẻ lô tô theo chủ đề nhánh, thẻ số.
	x
	x
	x

	
	
	Tìm hành vi đúng sai
	- Biết tìm và gắn hành vi đúng- sai, tốt- xấu khi tham gia GT
	- Phân biệt hành vi đúng- sai, tốt- xấu
	- Bảng chơi, lô tô hành vi đúng- sai, tốt- xấu khi tham gia GT Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí)
	x
	x
	x

	
	
	- Bù số còn thiếu
	- Biết tìm số còn thiếu gắn vào ô 
	-Tìm số còn thiếu gắn vào ô
	- Bảng chơi, thẻ số
	x
	x
	x
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Góc sách truyện
	


Bé với sách truyện
	- Biết kể chuyện theo tranh về chủ đề: Kiến con đi xe ô tô (2), Ai quan trọng hơn , (3)
- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách xem sách từ trái sang phải, từ đầu sách đến cuối trang sách. Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- Biết đọc các bài thơ, vè, đồng dao theo hình ảnh và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc, cử chỉ, điệu bộ, thích nghe các bài thơ, đồng dao.
	- Xem album
- Đóng kịch
	- Rối nhân vật.

	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Cùng bé kể chuyện về chủ đề
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh, rối.

	- Truyện cô và trẻ cùng làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh.
- Rối khối, rối dẹt

	x
	x
	

	
	
	
	
	- Đọc thơ chữ to

	- Bài thơ chữ to: Máy bay
	x
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Góc nghệ thuật
- Âm nhạc
	

 Bé làm họa sĩ

	- Trẻ biết véo, vuốt, miết, búng ngón tay cắt, xé dán, vẽ, tô màu, nặn, gắn đính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo ra các hình đơn giản, các đồ chơi về các PTGT theo ý thích của trẻ, theo yêu cầu của cô.
- Trẻ biết tô, vẽ hình: Tô, vẽ hình PTGT
- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa. Biết nhận xét bức tranh và đặt tên cho sản phẩm của mình.
	 - Vẽ, tô màu, nặn, xé, cắt dán, gắn đính, dính dán tranh rỗng về PTGT

	- Giấy màu, giấy vẽ, màu nước, bút lông, bút dạ màu, sáp màu, tranh rỗng

	x
	x
	x

	
	
	





Bé khéo tay
	
	- Xếp hình tranh rỗng bằng lá cây, hột hạt, ….

	- Tranh rỗng các PTGT, Kéo, hồ dán, băng dính, mút xốp, giấy vo, vỏ trứng, vỏ trấu, vỏ hạt dưa, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp...
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết kết hợp các ngón tay để tự xé, cắt theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản.
	- Cắt dán PTGT 
	- Mẫu cắt dán của cô

	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết gấp, vuốt, miết, dính gắn để tạo thành sản phẩm..
	- Gấp máy bay  thuyền, gấp đồ chơi theo ý thích (Điều 16 Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu)
	
- Mẫu gấp đồ chơi của cô
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết véo, vuốt, miết, búng ngón tay cắt dán, gắn đính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo ra các hình đơn giản theo ý thích của trẻ, theo yêu cầu của cô 
	- Làm đồ chơi, trang trí đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên học liệu.
	+ Mẫu mũ bảo hiểm

	
	x
	

	
	
	Album của bé
	Trẻ biết kết hợp các ngón tay để tự cắt theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản để tạo thành album theo chủ đề.
	- Cắt dán album các đồ dùng đồ chơi theo chủ đề
	Tranh ảnh cắt dán PTGT
	x
	x
	x

	
	
	




Âm nhạc

	- Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	- Bé là nhạc sĩ: trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc như phách tre, gáo dừa,... để gõ đệm theo nhạc bài hát.

	- Nhạc cụ âm nhạc: phách trẻ, xắc xô, mõ,....
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	- Bé là ca sĩ: Biểu diễn các bài hát đã học 
	- Các dụng cụ, đồ chơi âm nhạc
- Trang phục, mũ...
	x
	x
	x
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	Góc khám phá 
	Bé cùng khám phá
	- Giúp trẻ khám phá chủ đề và 1 số hành vi nên- không nên 

	- Tìm lô tô đúng với chủ đề
- Sắp xếp và nói theo ý hiểu của mình về đặc điểm của 1 số hành vi

	- Hình ảnh môi trường hoạt động của PTGT
- Tranh ảnh về đặc điểm 1 số hành vi nên- không nên trong chủ đề.

	x
	x
	x
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